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I/  CÁCH MẠNG THÁNG HAI VÀ THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
1. Nhiệm vụ và tính chất của CM tháng hai 1917
Đây là cuộc CM dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp vô sản Nga lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng dẫn đến cục diện chính trị mới: hai chính quyền song song tồn tại: chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của công nông binh
2. Ý nghĩa lịch sử của CM Tháng Mười 1917?
+ Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga. Lần đầu tiên, những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ XHCN trên một đất nước rộng lớn.
+ Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
 II/ CHÂU ÂU , NHẬT BẢN VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 - 1939)
3. Châu Âu trong những năm 1929 -1939
· Năm 1929, cuộc khủng hoảng bùng nổ trong thế giới tư bản và kéo dài đến năm 1933 mới chấm dứt. 
· Một số nước như Anh, Pháp…tìm cách thoát ra khỏi khủng hoảng bằng những chính sách cải cách kinh tế- xã hội. Trong khi đó, các nước Đức, I-ta-li-a đã phát xít hóa chế độ thống trị và phát động cuộc chiến tranh để phân chia lại thế giới.
4.  Nhật bản trong những năm 1929-1939
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế Nhật.Giới cầm quyền Nhật chủ trương quân sự hóa đất nước phát động chiến tranh xâm lược để thoát khỏi khủng hoảng.

5. Nước Mĩ trong những năm 1929 - 1939.
 Cuối tháng 10 - 1929, nước Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy. Nền kinh tế - tài chính Mĩ bị chấn động dữ dội.
 Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven đã đưa ra Chính sách mới. Chính sách mới bao gồm các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế - tài chính và đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.
Các biện pháp của Chính sách mới đã góp phần giải quyết những khó khăn của nền kinh tế, đưa nước Mĩ thoát dần khỏi khủng hoảng.
III/ PHONG TRÀO ĐỘC LẬP Ở CHÂU Á (1918 - 1939).
6. Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á
- Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất:
+ có sự tham gia tích cực của giai cấp công nhân.
+ ở một số nước: các Đảng cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng.
7. Những nét mới của PT độc lập ở ĐNA (1918-1939)
+ Phong trào diễn ra sôi nổi và liên tục ở nhiều nước
+ Giai cấp vô sản từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo đấu tranh
+ Nhiều nước đã thành lập Đảng Cộng sản
+ Phong trào dân chủ tư sản  tiến bộ rõ rệt, nhiều chính đảng có tổ chức cũng xuất hiện
IV/ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)
8. Nguyên nhân bùng nổ và kết cục  chiến tranh thế giới hai (1939-1945)?
· Nguyên nhân: 
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929– 1933, những mâu thuẫn  về quyền lợi, thị trường và thuộc địa lại tiếp tục nảy sinh gay gắt giữa các nước đế quốc
Giữa các nước đế quốc hình thành hai khối đối địch nhau. Khối Đồng minh( Anh – Pháp – Mĩ)  và khối phát xít (Đức – Italia – Nhật) 
· Kết cục :
Chủ nghĩa phát xít Đức,Italia, Nhật bản sụp đổ hoàn toàn.Nhân loại hứng chịu hậu quả thảm khốc của chiến tranh
Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất ,khốc liệt nhất, bị tàn phá nặng nề nhất (60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại vật chất khổng lồ)
Tình hình thế giới thay đổi về căn bản.
· Tính chất:
Khi Liên Xô chưa tham gia thì cuộc chiến tranh phi nghĩa đối với cả hai bên tham chiến.
Nhưng khi Liên Xô tham gia thì tính chất của cuộc chiến tranh thay đổi, đối với liên Xô thì chính nghĩa còn đối với các nước phát xít thì vô nghĩa.
V/SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX
9. Những thành tựu chủ yếu về kỹ thuật
* Công nghiệp
- Kỹ thuật luyện kim
- Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời
- Nhiều nguồn nhiên liệu mới
- Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi
* Nông nghiệp
- Phân hoá học
- Máy kéo, máy cày, máy gặt …
* Giao thông vận tải
- Tàu thuỷ chạy bằng động cơ hơi nước
- Đầu máy xe lửa
- Máy điện tín
* Quân sự
- Nhiều vũ khí mới được sản xuất
10. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX.
+ Bước vào thế kỉ XX, sau cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục đạt được những thành tựu rực rỡ về khoa học - kĩ thuật.
+ Các ngành khoa học cơ bản như Hóa học, Sinh học, các khoa học về Trái Đất... đều đạt được những tiến bộ phi thường, nhất là về Vật lí học với sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là thuyết tương đối có ảnh hưởng lớn của nhà bác học Đức An-be Anh-xtanh.
+ Nhiều phát minh khoa học cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã được sử dụng như điện tín, điện thoại, rađa, hàng không, điện ảnh... Nhờ đó, cuộc sống vật chất và tinh thần của con người đã được nâng cao rõ rệt.
+ Bên cạnh đó, cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật cũng tồn tại những mặt trái của nó như: những thành tựu khoa học - kĩ thuật lại được sử dụng để sản xuất những vũ khí giết người hàng loạt.
                                           --CHÚC CÁC EM HỌC TỐT--
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 I/ MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
	1. Tình hình kinh tế nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
	+ Sau CTTG II, Mĩ vươn lên thành nước TB giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống TBCN. Trong những năm 1945-1950, Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp thế giới (56,4%), 3/4 trữ lượng vàng thế giới, là chủ nợ duy nhất. Mĩ có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới tư bản và độc quyền vũ khí nguyên tử.
	- Nguyên nhân: Không bị chiến tranh tàn phá, giàu tài nguyên, thừa hưởng các thành quả khoa học kĩ thuật thế giới, thu lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí cho các nước…
          2. Chính sách  đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh:
	- Nhằm mưu đồ thống trị thế giới, Mĩ đề ra “Chiến lược toàn cầu” với mục tiêu chống phá các nước XHCN, đẩy lùi phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đàn áp phong trào công nhân và dân chủ,tiến hành viện trợ, khống chế các nước,  thành lập các khối quân sự gây chiến tranh xâm lược,...tiến tới xác lập trật tự thế giới đơn cực
         3. Tình hình kinh tế – chính trị  Tây Âu sau chiến tranh
	+ Về kinh tế: Để khôi phục nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề, các nước Tây Âu đã nhận viện trợ kinh tế của Mĩ theo “Kế hoạch Mác-san” Kinh tế được phục hồi, nhưng các nước này ngày càng lệ thuộc vào Mĩ.
	+ Về đối ngoại: Nhiều nước Tây Âu đã tiến hành các cuộc chiến tranh tái chiếm thuộc địa. Tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.
- Xu hướng liên kết khu vực (nguyên nhân, mục đích liên kết)
Các nước châu Âu có xu hướng liên kết với nhau vì:
+ Tương đồng về nền văn minh, kinh tế
+ Nhằm mở rộng thị trường, tạo mqh khăng khít, tin cậy nhau, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ....
4. Sự liên kết khu vực Tây Âu:
             + Trên thế giới xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa diễn ra mạnh mẽ
  - Nét cơ bản trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu
- Về đối ngoại:
    + Nhiều nước Tây Âu tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược nhằm khôi phục ách thống trị đối với các nước thuộc địa trước đây: Hà Lan quay trở lại xâm lược In-đô-nê-xi-a, Pháp quay trở lại Đông Dương, Anh trở lại Mã –lai,...
    + Trong bối cảnh chiến tranh lạnh, các nước Tây Âu tham gia tổ chức NATO do Mĩ cầm đầu nhằm chống lại Liên Xô và các nước XHCN.	
II/ CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
1.  Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật.
	- Những phát minh to lớn trong lĩnh vực khoa học cơ bản như Toán học, Vật lí, Hóa học và Sinh học (cừu đô-li ra đời bằng phương pháp sinh sản vô tính, bản đồ gen người,...).
	- Những phát minh lớn về công cụ sản xuất mới như: máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động,..
	- Tìm ra những nguồn năng lượng mới hết sức phong phú như: năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió,...
	- Sáng chế ra những vật liệu mới như: pôlime (chất dẻo), những vật liệu siêu bền, siêu nhẹ, siêu dẫn, siêu cứng,...
	- Tiến hành cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp.
	- Những tiến bộ thần kì trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc (máy bay siêu thanh, tàu siêu tốc, mạng In-ter-net,...).
	- Những thành tựu kì diệu trong lĩnh vực du hành vũ trụ.
	2.  Ý nghĩa và tác động của cách mạng khoa học - kĩ thuật.
	+ Ý nghĩa, tác động tích cực:
	- Cho phép thực hiện những bước nhảy vọt về sản xuất và năng suất lao động, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người.
	- Đưa đến những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.
	+ Hậu quả tiêu cực (chủ yếu do con người tạo ra):
	-  Chế tạo ra các loại vũ khí hủy diệt; khai thác cạn kiệt tài nguyên, hủy diệt và làm ô nhiễm môi trường sinh thái; những tai nạn lao động và giao thông; các loại dịch, bệnh mới,... Trong đó hậu quả tiêu cực lớn nhất là cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, sinh thái. 
+Những nét cơ bản về xu hướng toàn cầu hoá và đánh giá được tác động của toàn cầu hoá đối với thế giới và Việt Nam.(theo chương trình rà soát)
                                                           --CHÚC CÁC EM HỌC TỐT--


